
 KẾT QUẢ TUYỂN DỤNG  VIÊN CHỨC  NĂM 2022 - VỊ TRÍ DỰ TUYỂN: GIÁO VIÊN MẦM NON HẠNG III (Mã số: V.07.02.26)
(Kèm theo Quyết định  số:  268 /QĐ-UBND ngày  14 /4 /2023 của Chủ tịch UBND huyện Đăk Glei)

ST
T Họ và tên

Ngày,
tháng,

năm, sinh

Nam
/nữ Dân tộc Tôn

giáo Quê quán Hộ khẩu
thường trú Chỗ ở hiện nay

Trình
độ

 văn
hóa

Trình độ
chuyên

môn

Chứng chỉ

Vị trí
dự tuyển

Đơn vị đăng
ký dự tuyển

Đối
tượng
ưu tiên

Điểm
thực
hành

tiết dạy

Điểm
ưu tiên

Tổng
tiểm Kết quả

Tin học Ngoại
ngữ

 Bồi
dưỡng
NVSP

(nếu có)

1 Hồ Thị Vai 04/08/1998 Nữ Giẻ -
Triêng Không

Phước Năng -
Phước Sơn -
Quảng Nam

Đăk Môn -
Đăk Glei -
Kon Tum

Lanh Tôn - Đăk
Môn - Đăk Glei

- Kon Tum
12/12

Cao đẳng
Sư phạm
Giáo dục

Cơ bản
Giáo viên
Mầm non
hạng III

Trường
Mầm non xã

Đăk Môn

Người
DTTS 78.5 5 83.5 Trúng

tuyển

2 Trịnh Thị
Thu Hương 03/04/2001 Nữ Kinh Không

Bắc Lương -
Thọ Xuân -
Thanh Hóa

Đăk Môn -
Đăk Glei -
Kon Tum

Broong Mỹ -
Đăk Môn - Đăk
Glei - Kon Tum

12/12
Cao đẳng
Sư phạm
Giáo dục

Cơ bản
Giáo viên
Mầm non
hạng III

Trường
Mầm non xã

Đăk Môn
74.5 74.5 Trúng

tuyển

3 Y Nguyên 13/05/1999 Nữ Xơ
Đăng

Công
Giáo

Đăk An - Ngọc
Hồi - Kon Tum

Đăk An -
Ngọc Hồi -
Kon Tum

Đăk Giấc - Đăk
Môn - Đăk Glei

- Kon Tum
12/12

Cao đẳng
Sư phạm
Giáo dục

Cơ bản

Tiếng
Anh

trình độ
B

Giáo viên
Mầm non
hạng III

Trường
Mầm non xã

Đăk Môn

Người
DTTS 59.5 5 64.5 Trúng

tuyển

4 Y Chinh 22/12/1998 Nữ Xơ
Đăng Không

Đăk Na - Tu
Mơ Rông -
Kon Tum

Đăk An -
Ngọc Hồi -
Kon Tum

Long Dôn - Đăk
An - Ngọc Hồi -

Kon Tum
12/12

Cao đẳng
Sư phạm
Giáo dục

Giáo viên
Mầm non
hạng III

Trường
Mầm non xã

Đăk Môn

Người
DTTS 53.25 5 58.25 Trúng

tuyển

5 Nàng Ngắt 05/01/1997 Nữ B râu Không Pờ Y - Ngọc
Hồi - Kon Tum

Pờ Y - Ngọc
Hồi - Kon

Tum

Đăk Mế - Pờ Y -
Ngọc Hồi - Kon

Tum
12/12

Cao đẳng
Sư phạm
Giáo dục

Giáo viên
Mầm non
hạng III

Trường
Mầm non xã
Đăk Choong

Người
DTTS 65 5 70 Trúng

tuyển
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6 Y Duyên 23/02/2000 Nữ Dẻ Tinh
Lành

Đăk Pék - Đăk
Glei - Kon

Tum

Đăk Pék -
Đăk Glei -
Kon Tum

Đăk Rang - Đăk
Pék - Đăk Glei -

Kon Tum
12/12

Cử nhân Sư
phạm Giáo

dục
 Mầm non

Cơ bản
Giáo viên
Mầm non
hạng III

Trường
Mầm non xã
Đăk Choong

Người
DTTS 64.5 5 69.5 Trúng

tuyển

7 Phan Thị
Thu Ngọc 14/11/2000 Nữ Kinh Không

Hải Thượng -
Hải Lăng -
Quảng Trị

Đăk Ngọc -
Đăk Hà - Kon

Tum

Đăk Tin - Đăk
Ngọc - Đăk Hà -

Kon Tum
12/12

Cao đẳng
Sư phạm
Giáo dục

Giáo viên
Mầm non
hạng III

Trường
Mầm non xã
Đăk Kroong

79 79 Trúng
tuyển

8 Y Lan 26/11/2000 Nữ Dẻ Công
Giáo

Đăk Kroong -
Đăk Glei - Kon

Tum

Đăk Kroong -
Đăk Glei -
Kon Tum

Đăk Túc - Đăk
Kroong - Đăk

Glei - Kon Tum
12/12

Cao đẳng
Sư phạm
Giáo dục

Cơ bản
Giáo viên
Mầm non
hạng III

Trường
Mầm non xã
Đăk Kroong

Người
DTTS 63 5 68 Trúng

tuyển

9 Y Thị 07/06/1996 Nữ Triêng Không
Đăk Dục -
Ngọc Hồi -
Kon Tum

Đăk Pék -
Đăk Glei -
Kon Tum

Đông Thượng
Đăk Pék - Đăk

Glei - Kon Tum
12/12

Cao đẳng
Sư phạm
Giáo dục

Cơ bản

Tiếng
Anh

trình độ
B

Giáo viên
Mầm non
hạng III

Trường
Mầm non xã

Đăk Pék

Người
DTTS 79 5 84 Trúng

tuyển

10 Y Phúc 25/01/2000 Nữ Dẻ Tinh
Lành

Đăk Pék - Đăk
Glei - Kon

Tum

Đăk Pék -
Đăk Glei -
Kon Tum

Peng Siel - Đăk
Pék - Đăk Glei -

Kon Tum
12/12

Cử nhân Sư
phạm Giáo

dục
 Mầm non

Cơ bản
Giáo viên
Mầm non
hạng III

Trường
Mầm non xã

Đăk Pék

Người
DTTS 77 5 82 Trúng

tuyển

11 Y Lê 11/11/2000 Nữ Dẻ Tinh
Lành

Đăk Pék - Đăk
Glei - Kon

Tum

Đăk Pék -
Đăk Glei -
Kon Tum

Peng Siel - Đăk
Pék - Đăk Glei -

Kon Tum
12/12

Cử nhân Sư
phạm Giáo

dục
 Mầm non

Tiếng
Anh

trình độ
B1

Giáo viên
Mầm non
hạng III

Trường
Mầm non xã

Đăk Pék

Người
DTTS 52.5 5 57.5

Không
trúng
tuyển

12 Trịnh Lê
Huyền My 01/10/2001 Nữ Kinh Không

Thị trấn Châu
Ổ - Bình Sơn -

Quảng Ngãi

Đăk Dung -
Thị trấn Đăk
Glei - Đăk
Glei - Kon

Tum

Đăk Dung - Thị
trấn Đăk Glei -
Đăk Glei - Kon

Tum

12/12

Cao đẳng
Sư phạm
Giáo dục
 Mầm non

Cơ bản
Giáo viên
Mầm non
hạng III

Trường
Mầm non xã

Đăk Pék
57 57

Không
trúng
tuyển

13 Y Phương
Ny 22/07/2001 Nữ Triêng Không

Đăk Dục -
Ngọc Hồi -
Kon Tum

Đăk Pék -
Đăk Glei -
Kon Tum

14B - Đăk Pék -
Đăk Glei - Kon

Tum
12/12

Cao đẳng
Sư phạm
Giáo dục

Cơ bản
Giáo viên
Mầm non
hạng III

Trường
Mầm non xã

Đăk Man

Người
DTTS 58 5 63 Trúng

tuyển

Danh sách gồm có 13 thí sinh./.

ST
T Họ và tên

Ngày,
tháng,

năm, sinh

Nam
/nữ Dân tộc Tôn

giáo Quê quán Hộ khẩu
thường trú Chỗ ở hiện nay

Trình
độ

 văn
hóa

Trình độ
chuyên

môn

Chứng chỉ

Vị trí
dự tuyển

Đơn vị đăng
ký dự tuyển

Đối
tượng
ưu tiên

Điểm
thực
hành

tiết dạy

Điểm
ưu tiên

Tổng
tiểm Kết quả

Tin học Ngoại
ngữ

 Bồi
dưỡng
NVSP

(nếu có)
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KẾT QUẢ KỲ TUYỂN DỤNG  VIÊN CHỨC  NĂM 2022 - VỊ TRÍ DỰ TUYỂN: GIÁO VIÊN TIỂU HỌC HẠNG III (Mã số: V.07.03.29)
(Kèm theo Quyết định  số:  268 /QĐ-UBND ngày  14 /4 /2023 của Chủ tịch UBND huyện Đăk Glei)

ST
T Họ và tên

Ngày,
tháng,

năm, sinh

Nam
/nữ

Dân
tộc

Tôn
giáo Quê quán Hộ khẩu

thường trú Chỗ ở hiện nay

Trình
độ

 văn
hóa

Trình độ
chuyên

môn

Chứng chỉ

Vị trí
dự tuyển

Đơn vị đăng
ký dự tuyển

Đối
tượng
ưu tiên

Điểm
thực

hành tiết
dạy

Điểm
ưu tiên

Tổng
điẻm

Kết
quả Ghi chú

Tin
học

Ngoại
ngữ

Bồi
dưỡng
NVSP

(nếu có)

1 Vũ Thế Anh 24/09/1989 Nam Kinh Không

Bảo Khê -
TP Hưng

Yên - Hưng
Yên

Đăk Mar -
Đăk Hà -
Kon Tum

354/18/6 Sư Vạn
Hạnh - TP Kon
Tum - Kon Tum

12/12
Cử nhân
Giáo dục
Thể chất

Tin học
Trình
độ A

Tiếng
Anh

trình độ
A

Chứng
chỉ

Nghiệp
vụ sư
phạm

Giáo viên
Tiểu học
hạng III
(môn thể

dục)

Trường TH-
THCS xã

Đăk Nhoong
74 74 Trúng

tuyển

2 Nguyễn Thị Kim
Hoàng 13/02/1992 Nữ Kinh Không

Hoài Hương
- Hoài Nhơn
- Bình Định

Thành phố
Kon Tum -
Kon Tum

136 Đào Dung
Từ - Quang

Trung - TP Kon
Tum - Kon Tum

12/12
Cử nhân
Giáo dục
Thể chất

Tin học
Trình
độ B

Tiếng
Anh

trình độ
B

Giáo viên
Tiểu học
hạng III
(môn thể

dục)

Trường TH-
THCS xã

Đăk Nhoong

Không dự
khai mạc,

không
bốc thăm
tiết dạy;
không

tham dự
thực hành

3 A Nguyễn Tuấn
Mạnh 16/12/1993 Nam Giẻ

Triêng Không
 Đăk Pék -
Đăk Glei -
Kon Tum

 Đăk Pék -
Đăk Glei -
Kon Tum

 14A - Đăk Pék -
Đăk Glei - Kon

Tum
12/12

Cử nhân
Sư phạm
Tiểu học

Cơ bản

Tiếng
Anh

trình độ
C

Giáo viên
Tiểu học
hạng III
(đa môn)

Trường Tiểu
học Kim

Đồng

Người
DTTS 89.25 5 94.25 Trúng

tuyển

4 Phạm Tiến Dũng 23/11/1995 Nam Kinh Không
An Hiệp -

Quỳnh Phụ -
Thái Bình

Thị trấn Đăk
Glei - Đăk
Glei - Kon

Tum

Đăk Xanh - Thị
trấn Đăk Glei -
Đăk Glei - Kon

Tum

12/12
Cử nhân
Sư phạm
Tiểu học

Cơ bản

Tiếng
Anh

trình độ
B

Giáo viên
Tiểu học
hạng III
(đa môn)

Trường Tiểu
học Kim

Đồng

Người
hoàn
thành

nghĩa vụ
phục vụ
có thời

hạn trong
lực lượng
công an
nhân dân

89.5 2.5 92 Trúng
tuyển

5 Y Như Nguyệt 01/08/2000 Nữ Dẻ Không
Đăk Môn -
Đăk Glei -
Kon Tum

Đăk Môn -
Đăk Glei -
Kon Tum

Đăk Tum - Đăk
Môn - Đăk Glei -

Kon Tum
12/12

Cử nhân
Sư phạm
Tiểu học

Cơ bản

Tiếng
Anh

trình độ
B1

Giáo viên
Tiểu học
hạng III
(đa môn)

Trường Tiểu
học xã Đăk

Long

Người
DTTS 59.25 5 64.25 Trúng

tuyển

6 Y Tương 20/12/1995 Nữ Dẻ Không
Đăk Plô-

Đăk Glei -
Kon Tum

 Đăk Pék -
Đăk Glei -
Kon Tum

14A -  Đăk Pék -
Đăk Glei - Kon

Tum
12/12

Cử nhân
Sư phạm
Tiểu học

Cơ bản

Chứng
chỉ

Tiếng
Anh

Giáo viên
Tiểu học
hạng III
(đa môn)

Trường Tiểu
học xã Đăk

Kroong

Người
DTTS 78 5 83 Trúng

tuyển
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7 Y Kim 06/01/2000 Nữ Dẻ Không
Đăk Môn -
Đăk Glei -
Kon Tum

Đăk Môn -
Đăk Glei -
Kon Tum

Đăk Tum - Đăk
Môn - Đăk Glei -

Kon Tum
12/12

Cử nhân
Sư phạm
Tiểu học

Cơ bản

Tiếng
Anh

trình độ
B1

Giáo viên
Tiểu học
hạng III
(đa môn)

Trường Tiểu
học xã Đăk

Kroong

Người
DTTS 76.5 5 81.5 Trúng

tuyển

8 Y Yêng 19/07/1999 Nữ Xơ
đăng Không

Đăk Trăm -
Đăk Tô -
Kon Tum

 Đăk Môn -
Đăk Glei -
Kon Tum

Đăk Tum -  Đăk
Môn - Đăk Glei -

Kon Tum
12/12

Cử nhân
Sư phạm
Tiểu học

Cơ bản

Giáo viên
Tiểu học
hạng III
(đa môn)

Trường Tiểu
học xã Đăk

Kroong

Người
DTTS 75.5 5 80.5 Trúng

tuyển

9 Nguyễn Thị Mỹ
Linh 30/04/1997 Nữ Kinh Không

Nghi Văn -
Nghi Lộc -
Nghệ An

Đăk Ruồng -
Kon Rẫy -
Kon Tum

95 A Khanh -
Đăk Glei - Kon

Tum
12/12

Cử nhân
Sư phạm
Tiểu học

Tin học
Trình
độ A

Giáo viên
Tiểu học
hạng III
(đa môn)

Trường Tiểu
học xã Đăk

Kroong
77.5 77.5 Trúng

tuyển

10 H Minh Kbuôr 05/05/1992 Nữ Ê đê Tin
Lành

Hòa Xuân -
TP Buôn Ma

Thuột

 Đăk Kroong
- Đăk Glei -
Kon Tum

Ấp 1 - Sông
Trầu - Trảng

Bom - Đồng Nai
12/12

Cử nhân
Sư phạm
Tiểu học

Chứng
chỉ  Tin
học ứng

dụng
trình độ

B

Giáo viên
Tiểu học
hạng III
(đa môn)

Trường Tiểu
học xã Đăk

Kroong

Người
DTTS 71.5 5 76.5 Trúng

tuyển

11 Y Liểu 23/09/1990 Nữ Giẻ
Triêng

Tin
Lành

 Đăk Pék -
Đăk Glei -
Kon Tum

 Đăk Pék -
Đăk Glei -
Kon Tum

 Peng Seel Peng
- Đăk Pék - Đăk
Glei - Kon Tum

12/12
Cử nhân
Sư phạm
Tiểu học

Tin học
Trình
độ B

Tiếng
Anh

trình độ
B

Giáo viên
Tiểu học
hạng III
(đa môn)

Trường Tiểu
học xã Đăk

Kroong

Người
DTTS 68 5 73 Trúng

tuyển

12 Y Siểng 21/01/1998 Nữ Giẻ
Triêng Không

 Đăk Long -
Đăk Glei -
Kon Tum

 Đăk Long -
Đăk Glei -
Kon Tum

 Vai Trang - Đăk
Long - Đăk Glei

- Kon Tum
12/12

Cử nhân
Sư phạm
Tiểu học

Cơ bản

Tiếng
Anh

trình độ
B1

Giáo viên
Tiểu học
hạng III
(đa môn)

Trường Tiểu
học xã Đăk

Kroong

Người
DTTS 62 5 67 Trúng

tuyển

13 Na Ra Minh 04/02/1992 Nam Hà
Lăng

Tin
Lành

 Đăk Pék -
Đăk Glei -
Kon Tum

Thị trấn Đăk
Glei - Đăk
Glei - Kon

Tum

Chung Năng -
Thị trấn Đăk

Glei - Đăk Glei -
Kon Tum

12/12
Cử nhân
Sư phạm
Tiểu học

Tin học
Văn

phòng

Tiếng
Anh

trình độ
B

Giáo viên
Tiểu học
hạng III
(đa môn)

Trường Tiểu
học xã Đăk

Kroong

Người
DTTS 50.5 5 55.5 Trúng

tuyển

14 Y Yên 04/08/1988 Nữ Giẻ
Triêng Không

Đăk Plô -
Đăk Glei -
Kon Tum

Đăk Plô -
Đăk Glei -
Kon Tum

Đăk Book - Đăk
Plô - Đăk Glei -

Kon Tum
12/12

Cử nhân
Sư phạm
Tiểu học

Giáo viên
Tiểu học
hạng III
(đa môn)

Trường TH-
THCS xã
Đăk Plô

Người
DTTS 67.75 5 72.75 Trúng

tuyển

ST
T Họ và tên

Ngày,
tháng,

năm, sinh

Nam
/nữ

Dân
tộc

Tôn
giáo Quê quán Hộ khẩu

thường trú Chỗ ở hiện nay

Trình
độ

 văn
hóa

Trình độ
chuyên

môn

Chứng chỉ

Vị trí
dự tuyển

Đơn vị đăng
ký dự tuyển

Đối
tượng
ưu tiên

Điểm
thực

hành tiết
dạy

Điểm
ưu tiên

Tổng
điẻm

Kết
quả Ghi chú

Tin
học

Ngoại
ngữ

Bồi
dưỡng
NVSP

(nếu có)

Evaluation Only. Created with Aspose.Cells for .NET.Copyright 2003 - 2020 Aspose Pty Ltd.



Page 5

15 Y Thoại 18/10/1996 Nữ Jẻh Không
Đăk Nhoong
- Đăk Glei -
Kon Tum

Đăk Nhoong
- Đăk Glei -
Kon Tum

Đăk Ung - Đăk
Nhoong - Đăk

Glei - Kon Tum
12/12

Cử nhân
Sư phạm
Tiểu học

Cơ bản

Giáo viên
Tiểu học
hạng III
(đa môn)

Trường TH-
THCS xã
Đăk Plô

Người
DTTS 60 5 65 Trúng

tuyển

16 Y Mời 01/01/1999 Nữ Dẻ Không
Đăk Pék -
Đăk Glei -
Kon Tum

Đăk Pék -
Đăk Glei -
Kon Tum

207 Hùng
Vương - Đăk

Pék - Đăk Glei -
Kon Tum

12/12
Cử nhân
Sư phạm
Tiểu học

Cơ bản

Giáo viên
Tiểu học
hạng III
(đa môn)

Trường
PTDTBT

TH&THCS
Mường
Hoong

Người
DTTS 70 5 75 Trúng

tuyển

17 Y Hinh 10/10/1988 Nữ Xơ
đăng

Tin
Lành

Thị trấn Đăk
Glei - Đăk
Glei - Kon

Tum

Thị trấn Đăk
Glei - Đăk
Glei - Kon

Tum

Đăk Tung - Thị
trấn Đăk Glei -
Đăk Glei - Kon

Tum

12/12
Cử nhân
Sư phạm
Tiểu học

Tin học
Trình
độ B

Tiếng
Anh

trình độ
B

Giáo viên
Tiểu học
hạng III
(đa môn)

Trường
PTDTBT
TH-THCS
xã Ngọc

Linh

Người
DTTS 45.5 5 50.5

Không
trúng
tuyển

18 Y Phụng 27/11/1993 Nữ Dẻ Tin
Lành

 Đăk Pék -
Đăk Glei -
Kon Tum

 Đăk Pék -
Đăk Glei -
Kon Tum

Đăk Rang -  Đăk
Pék - Đăk Glei -

Kon Tum
12/12

Cử nhân
Sư phạm
Tiểu học

Cơ bản

Chứng
chỉ

Tiếng
Anh

Giáo viên
Tiểu học
hạng III
(đa môn)

Trường Tiểu
học Kim

Đồng

Không dự
khai mạc,

không
bốc thăm
tiết dạy;
không

tham dự
thực hành

19 Huỳnh Hà Thủy
Tiên 19/04/2000 Nữ Kinh Không Tuy Phước -

Bình Định

Thành phố
Kon Tum -
Kon Tum

60 Nguyễn Sinh
Sắc - Quang

Trung -Thành
phố Kon Tum -

Kon Tum

12/12
Cử nhân
Sư phạm
Tiểu học

Tiếng
Anh

trình độ
B1

Giáo viên
Tiểu học
hạng III
(đa môn)

Trường Tiểu
học xã Đăk

Kroong

Không dự
khai mạc,

không
bốc thăm
tiết dạy;
không

tham dự
thực hành

20 Y Kỳ 20/09/1997 Nữ Dẻ Không
Đăk Nhoong
- Đăk Glei -
Kon Tum

 Đăk Pék -
Đăk Glei -
Kon Tum

 14B - Đăk Pék -
Đăk Glei - Kon

Tum
12/12

Cử nhân
Sư phạm
Tiểu học

Tin học
Trình
độ B

Tiếng
Anh

trình độ
B

Giáo viên
Tiểu học
hạng III
(đa môn)

Trường Tiểu
học xã Đăk

Kroong

Người
DTTS

Không
tham dự

thực hành

ST
T Họ và tên

Ngày,
tháng,

năm, sinh

Nam
/nữ

Dân
tộc

Tôn
giáo Quê quán Hộ khẩu

thường trú Chỗ ở hiện nay

Trình
độ

 văn
hóa

Trình độ
chuyên

môn

Chứng chỉ

Vị trí
dự tuyển

Đơn vị đăng
ký dự tuyển

Đối
tượng
ưu tiên

Điểm
thực

hành tiết
dạy

Điểm
ưu tiên

Tổng
điẻm

Kết
quả Ghi chú

Tin
học

Ngoại
ngữ

Bồi
dưỡng
NVSP

(nếu có)
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21 Trần Thị Linh 19/05/1998 Nữ Kinh Không

Thanh Lâm -
Thanh

Chương -
Nghệ An

Đăk Choong
- Đăk Glei -
Kon Tum

Kon Brỏi - Đăk
Choong - Đăk

Glei - Kon Tum
12/12

Cử nhân
Ngôn ngữ

anh

Tiếng
Anh

trình độ
C1;

Tiếng
Pháp B1

Chứng
chỉ

Nghiệp
vụ sư
phạm

cho GV
Tiếng

Anh cấp
Tiểu học

Giáo viên
Tiểu học
hạng III

môn Tiếng
Anh

Trường
PTDTBT

Tiểu học xã
Đăk Choong

55 55 Trúng
tuyển

22 Trần Thị Thu
Hiền 14/02/1991 Nữ Kinh Không

Minh Thuận
- Vụ Bản -
Nam Định

Thị trấn Đăk
Glei - Đăk
Glei - Kon

Tum

237 Hùng
Vương -  Đăk

Pék - Đăk Glei -
Kon Tum

12/12
Cử nhân
Tin học
quản ly

Cơ bản

Tiếng
Anh

trình độ
C

Chứng
chỉ

Nghiệp
vụ sư
phạm

Giáo viên
Tiểu học
hạng III
môn Tin

học

Trường Tiểu
học Võ Thị

Sáu
60.25 60.25 Trúng

tuyển

Danh sách gồm có 22 thí sinh./.

ST
T Họ và tên

Ngày,
tháng,

năm, sinh

Nam
/nữ

Dân
tộc

Tôn
giáo Quê quán Hộ khẩu

thường trú Chỗ ở hiện nay

Trình
độ

 văn
hóa

Trình độ
chuyên

môn

Chứng chỉ

Vị trí
dự tuyển

Đơn vị đăng
ký dự tuyển

Đối
tượng
ưu tiên

Điểm
thực

hành tiết
dạy

Điểm
ưu tiên

Tổng
điẻm

Kết
quả Ghi chú

Tin
học

Ngoại
ngữ

Bồi
dưỡng
NVSP

(nếu có)
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 KẾT QUẢ KỲ TUYỂN DỤNG  VIÊN CHỨC  NĂM 2022  VỊ TRÍ DỰ TUYỂN: GIÁO VIÊN THCS HẠNG III (Mã số: V.07.04.32)
(Kèm theo Quyết định số: 268 /QĐ-UBND ngày  14 /4 /2023 của Chủ tịch UBND huyện Đăk Glei)

ST
T Họ và tên

Ngày,
tháng,

năm, sinh

Nam
/nữ

Dân
tộc

Tôn
 giáo Quê quán Hộ khẩu

thường trú Chỗ ở hiện nay

Trìn
h độ
 văn
hóa

Trình độ
chuyên

môn

Chứng chỉ

Vị trí
dự tuyển

Đơn vị đăng ký
dự tuyển

Đối
tượng
ưu tiên

Điểm
thực
hành

tiết dạy

Điểm
ưu
tiên

Tổng
điểm Kết quả Ghi chú

Tin
học Ngoại ngữ

 Bồi
dưỡng
NVSP

(nếu có)

1 Lê Thị Thúy Sinh 05/07/1997 Nữ Kinh Không
Cát Tiến - Phù

Cát - Bình
Định

Đăk Môn - Đăk
Glei - Kon Tum

Thôn Broong Mỹ -
Đăk Môn - Đăk Glei

- Kon Tum
12/12 Cử nhân

Toán Cơ bản
Chứng chỉ
Tiếng Anh

B1

Chứng chỉ
NVSP

Giáo viên
THCS hạng III

môn Toán

Trường THCS xã
Đăk Môn 57 57 Trúng

tuyển

2 Phan Kim Thắng 04/12/1996 Nam Kinh Không
Đại Đồng -
Đại Lộc -

Quảng Nam

Đại Đồng - Đại
Lộc - Quảng

Nam

Hà Nha - Đại Đồng -
Đại Lộc - Quảng

Nam
12/12 Cử nhân Sư

phạm Toán

Giáo viên
THCS hạng III

môn Toán

Trường PTDTBT
TH-THCS xã

Ngọc Linh
70.5 70.5 Trúng

tuyển

3 Trần Đức Huy 12/12/1996 Nam Kinh Không
Phước Sơn -
Tuy phước -
Bình Định

Đăk Xanh - Đăk
Glei - Kon

Tuim

315 Hùng Vương -
Thị trấn Đăk Glei -
huyện Đăk Glei -
Tỉnh Kon Tum

12/12 Cử nhân Sư
phạm Toán Cơ bản

Giáo viên
THCS hạng III

môn Toán

Trường PTDTBT
THCS xã Đăk

Choong
52.5 52.5 Trúng

tuyển

4 Mai Thị Phương 14/05/1996 Nữ Kinh Không
Sen Thủy - Lệ
Thủy - Quảng

Bình

Đăk Ngok -
Đăk Hà - Kon

Tum

Thôn Đăk Tin - Đăk
Ngok - Đăk Hà -

Kon Tum
12/12 Cử nhân Sư

phạm Toán

Tin
học

Trình
độ B

Chứng chỉ
Tiếng Anh
B1; Chứng
chỉ C Tiếng

Anh

Giáo viên
THCS hạng III

môn Toán

Trường THCS xã
Đăk Pék 78 78 Trúng

tuyển

5 Y Hiên 24/05/1999 Nữ Giẻ
Triêng

Công
giáo

Quang Trung -
TP Kon Tum -

Kon Tum

Quang Trung -
TP Kon Tum -

Kon Tum

Thôn 14 A - Đăk
Pék - Đăk Glei - Kon

Tum
12/12 Cử nhân Sư

phạm Toán Cơ bản
Chứng chỉ
Tiếng Anh

B1

Giáo viên
THCS hạng III

môn Toán

Trường THCS xã
Đăk Pék

Người
DTTS 66 5 71

Không
trúng
tuyển

6 Nguyễn Ngọc Anh 04/03/1995 Nữ Kinh Không Ân Thi - Hưng
Yên

Thị trấn Đăk
Glei - huyện

Đăk Glei - Tỉnh
Kon Tum

Thôn Chung Năng -
Thị trấn Đăk Glei -
huyện Đăk Glei -
Tỉnh Kon Tum

12/12
Cử nhân Sư
phạm Vật

lý

Chứng
chỉ Tin
học B

Chứng chỉ
Tiếng Anh

B1

Giáo viên
THCS hạng III

môn Vật lý

Trường PTDTBT
TH-THCS xã

Mường Hoong
63 63 Trúng

tuyển

7 Trần Nhật Khoa 04/11/1996 Nam Kinh Không Tam Kỳ -
Quảng Nam

Diên Bình -
Đăk Tô - Kon

Tum

Thôn 2 - Diên Bình -
Đăk Tô - Kon Tum 12/12

Cử nhân Sư
phạm Vật

lý

Chứng
chỉ Tin
học B

Chứng chỉ
Tiếng Anh

B1

Giáo viên
THCS hạng III

môn Vật lý

Trường PTDTBT
TH-THCS xã

Ngọc Linh
60.5 60.5 Trúng

tuyển

8 Y Mai 19/01/1996 Nữ Giẻ
Tiêng Không

Đăk Môn -
Đăk Glei -
Kon Tum

Đăk Môn - Đăk
Glei - Kon Tum

Măng Lon - Đăk
Môn - Đăk Glei -

Kon Tum
12/12

Cử nhân Sư
phạm Vật

lý
Cơ bản

Chứng chỉ
Tiếng Anh

B1

Giáo viên
THCS hạng III

môn Vật lý

Trường THCS xã
Đăk Môn

Người
DTTS 65 5 70 Trúng

tuyển

Evaluation Only. Created with Aspose.Cells for .NET.Copyright 2003 - 2020 Aspose Pty Ltd.
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9 Vũ Kim Tiến 20/02/1995 Nữ Kinh Không
Nhã Nam -

Tân Yên - Bắc
Giang

Thị trấn Đăk
Glei - huyện

Đăk Glei - Tỉnh
Kon Tum

513 Hùng Vương -
Thị trấn Đăk Glei -
huyện Đăk Glei -
Tỉnh Kon Tum

12/12

Cử nhân Sư
phạm Ngữ

văn; Cử
nhân Văn

học

Cơ bản
Chứng chỉ
Tiếng Anh

A2

Giáo viên
THCS hạng III
môn Ngữ văn

Trường PTDTBT
TH-THCS xã

Ngọc Linh
75 75 Trúng

tuyển

10 Y Nương 15/03/1996 Nữ Giẻ
Triêng Không

Phước Năng -
Phước Sơn -
Quảng Nam

Phước Năng -
Phước Sơn -
Quảng Nam

Thôn 3 - Phước
Năng - Phước Sơn -

Quảng Nam
12/12

Cử nhân Sư
phạm Ngữ

văn
Cơ bản Chứng chỉ

Tiếng Anh

Giáo viên
THCS hạng III
môn Ngữ văn

Trường PTDTBT
TH-THCS xã

Ngọc Linh

Người
DTTS 66 5 71

Không
trúng
tuyển

11 Y Hồng Phượng 07/09/1999 Nữ Hà
Lăng

Tin
Lành

Thị trấn Đăk
Glei - huyện
Đăk Glei -

Tỉnh Kon Tum

Đăk Kroong -
Đăk Glei - Kon

Tum

Đăk Wâk - Đăk
Kroong - Đăk Glei -

Kon Tum
12/12

Cử nhân Sư
phạm Ngữ

văn
Cơ bản

Giáo viên
THCS hạng III
môn Ngữ văn

Trường PTDTBT
TH-THCS xã

Ngọc Linh

Người
DTTS 61 5 66

Không
trúng
tuyển

12 Nguyễn Văn
Trường 20/08/1995 Nam Kinh Không Thanh Miện -

Hải Dương
Đăk Mar - Đăk
Hà - Kon Tum

Thôn 1 - Đăk Mar -
Đăk Hà - Kon Tum 12/12

Cử nhân Sư
phạm Ngữ

văn
Cơ bản

Chứng chỉ
Tiếng Anh

B1

Giáo viên
THCS hạng III
môn Ngữ văn

Trường PTDTBT
TH-THCS xã

Ngọc Linh
63 63

Không
trúng
tuyển

13 Y Tam 24/02/1994 Nữ Xơ
Đăng

Thiên
chúa
giáo

Đăk Trăm -
Đăk Tô - Kon

Tum

Đăk Trăm - Đăk
Tô - Kon Tum

Thôn Rô Gia - Đăk
Trăm - Đăk Tô -

Kon Tum
12/12

Cử nhân Sư
phạm Lịch

sử

Chứng
chỉ Tin

A

Chứng chỉ
Tiếng Anh

B

Giáo viên
THCS hạng III
môn Lịch sử

Trường THCS xã
Đăk Môn

Người
DTTS 68 5 73 Trúng

tuyển

14 Lê Thị Hương Hoa 26/09/1997 Nữ Kinh Không
Địa Lãnh - Đại
Lộc - Quảng

Nam

Đăk Nông -
Ngọc Hồi - Kon

Tum

Thôn Ngọc Hiệp -
Đăk Dục - Ngọc Hồi

- Kon Tum
12/12

Cử nhân Sư
phạm Lịch

sử

Giáo viên
THCS hạng III
môn Lịch sử

Trường THCS xã
Đăk Môn 71.5 71.5

Không
trúng
tuyển

15 Nguyễn Thị Tuyết
Nhung 08/07/1997 Nữ Kinh Không

Chí Minh - Tứ
Kỳ - Hải
Dương

 Đăk Pxi - Đăk
Hà - Kon Tum

Thôn Đăk Rơ Wang
- Đăk Pxi - Đăk Hà -

Kon Tum
12/12

Cử nhân Sư
phạm Lịch

sử

Chứng chỉ
Tiếng Anh

B1

Giáo viên
THCS hạng III
môn Lịch sử

Trường PTDTBT
TH-THCS xã

Ngọc Linh
81 81 Trúng

tuyển

16 Y Thư 08/09/1993 Nữ Giẻ
Triêng Không

Đăk Dục -
Ngọc Hồi -
Kon Tum

Đăk Dục - Ngọc
Hồi - Kon Tum

Dục Nhầy 1 - Đăk
Dục - Ngọc Hồi -

Kon Tum
12/12

Cử nhân Sư
phạm Lịch

sử

Tin
học

Trình
độ B

Chứng chỉ
Tiếng Anh

B

Giáo viên
THCS hạng III
môn Lịch sử

Trường PTDTBT
TH-THCS xã

Ngọc Linh

Người
DTTS 73.5 5 78.5 Trúng

tuyển

17 A Cửa 12/02/1995 Nam Giẻ
Triêng Không

Đăk Plô - Đăk
Glei - Kon

Tum

Đăk Plô - Đăk
Glei - Kon Tum

Đăk Boor - Đăk Plô
- Đăk Glei - Kon

Tum
12/12

Cử nhân
Giáo dục
Thể chất

Cơ bản
Chứng chỉ
Tiếng Anh

B

Chứng chỉ
NVSP

Giáo viên
THCS hạng III
môn giáo dục

thể chất

Trường TH-
THCS xã Đăk

Man

Người
DTTS 65 5 70 Trúng

tuyển

ST
T Họ và tên

Ngày,
tháng,

năm, sinh

Nam
/nữ

Dân
tộc

Tôn
 giáo Quê quán Hộ khẩu

thường trú Chỗ ở hiện nay

Trìn
h độ
 văn
hóa

Trình độ
chuyên

môn

Chứng chỉ

Vị trí
dự tuyển

Đơn vị đăng ký
dự tuyển

Đối
tượng
ưu tiên

Điểm
thực
hành

tiết dạy

Điểm
ưu
tiên

Tổng
điểm Kết quả Ghi chú

Tin
học Ngoại ngữ

 Bồi
dưỡng
NVSP

(nếu có)
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18 Nguyễn Hải Đạt 15/05/1986 Nam Kinh Không
Đức Phong -

Mộ Đức -
Quảng Ngãi

Thị trấn Đăk
Glei - huyện

Đăk Glei - Tỉnh
Kon Tum

361 Hùng Vương -
Thị trấn Đăk Glei -
huyện Đăk Glei -
Tỉnh Kon Tum

12/12
Cử nhân
Giáo dục
Thể chất

Chứng
chỉ Tin

học
Văn

phòng

Chứng chỉ
Tiếng Anh

B

Chứng chỉ
NVSP

Giáo viên
THCS hạng III
môn giáo dục

thể chất

Trường THCS xã
Đăk Pék 56.5 56.5 Trúng

tuyển

19 Y Hải Hạnh 01/10/1997 Nữ Giẻ
Triêng Không

Đăk Kroong -
Đăk Glei -
Kon Tum

Đăk Kroong -
Đăk Glei - Kon

Tum

Đăk Bo - Đăk
Kroong - Đăk Glei -

Kon Tum
12/12

Cử nhân
Giáo dục
Chính trị

Cơ bản
Chứng chỉ
Tiếng Anh

B1

Giáo viên
THCS hạng III

môn GDCD

Trường PTDTBT
THCS xã Đăk

Long

Người
DTTS 79 5 84 Trúng

tuyển

20 Y Ê Xơ Tê 01/11/1996 Nữ Dẻ Tin
Lành

Đăk Pék - Đăk
Glei - Kon

Tum

Đăk Pék - Đăk
Glei - Kon Tum

Thôn Peng Sel Peng
- Đăk Pék - Đăk Glei

- Kon Tum
12/12

Cử nhân Sư
phạm Địa

lý
Cơ bản

Chứng chỉ
Tiếng Anh

A2

Giáo viên
THCS hạng III

môn Địa lý

Trường PTDTBT
TH-THCS xã

Mường Hoong

Người
DTTS 77 5 82 Trúng

tuyển

21 Y Tỷ 08/07/1999 Nữ Dẻ Tin
Lành

Đăk Pék - Đăk
Glei - Kon

Tum

Đăk Pék - Đăk
Glei - Kon Tum

Thôn Peng Sel Peng
- Đăk Pék - Đăk Glei

- Kon Tum
12/12

Cử nhân Sư
phạm Địa

lý
Cơ bản

Giáo viên
THCS hạng III

môn Địa lý

Trường PTDTBT
TH-THCS xã

Mường Hoong

Người
DTTS 63 5 68

Không
trúng
tuyển

22 Y Săng 10/04/1997 Nữ Xơ
Đăng

Công
giáo

Đăk Hà - Tu
Mơ Rông -
Kon Tum

Kon Đào - Đăk
Tô - Kon Tum

Thôn Kon Đào -
Kon Đào - Đăk Tô -

Kon Tum
12/12

Cử nhân Sư
phạm Địa

lý
Cơ bản

Chứng chỉ
Tiếng Anh

B1

Giáo viên
THCS hạng III

môn Địa lý

Trường PTDTBT
TH-THCS xã

Ngọc Linh

Người
DTTS 55 5 60 Trúng

tuyển

23 Y Ô Nít 26/06/2000 Nữ Dẻ Tin
Lành

Đăk Pék - Đăk
Glei - Kon

Tum

Đăk Pék - Đăk
Glei - Kon Tum

Thôn Peng Siel -
Đăk Pék - Đăk Glei -

Kon Tum
12/12

Cử nhân Sư
phạm Ậm

nhạc
Cơ bản

Giáo viên
THCS hạng III
môn Âm nhạc

Trường PTDTBT
TH-THCS xã

Mường Hoong

Người
DTTS 61 61 Trúng

tuyển

24 Y Hồng Phượng 07/09/1999 Nữ Hà
Lăng

Tin
Lành

Thị trấn Đăk
Glei - huyện
Đăk Glei -

Tỉnh Kon Tum

Đăk Kroong -
Đăk Glei - Kon

Tum

Đăk Wâk - Đăk
Kroong - Đăk Glei -

Kon Tum
12/12

Cử nhân Sư
phạm Ngữ

văn
Cơ bản

Giáo viên
THCS hạng III
môn Ngữ văn

Trường PTDTBT
TH-THCS xã

Ngọc Linh

Người
DTTS

Không dự khai
mạc, không bốc
thăm tiết dạy;

không tham dự
thực hành

25 Lý Văn Quỳnh 19/11/1991 Nam Nùng Không
Điềm He -
Văn Quan -
Lạng Sơn

Đăk Rơ Nga -
Đăk Tô - Kon

Tum

Thôn Đăk Dé - Đăk
Rơ Nga - Đăk Tô -

Kon Tum
12/12

Cử nhân Sư
phạm Lịch

sử

Chứng
chỉ Tin

A

Chứng chỉ
Tiếng Anh

B

Giáo viên
THCS hạng III
môn Lịch sử

Trường PTDTBT
TH-THCS xã

Ngọc Linh

Người
DTTS

Không dự khai
mạc, không bốc
thăm tiết dạy;

không tham dự
thực hành

Danh sách gồm có 25 thí sinh./.

ST
T Họ và tên

Ngày,
tháng,

năm, sinh

Nam
/nữ

Dân
tộc

Tôn
 giáo Quê quán Hộ khẩu

thường trú Chỗ ở hiện nay

Trìn
h độ
 văn
hóa

Trình độ
chuyên

môn

Chứng chỉ

Vị trí
dự tuyển

Đơn vị đăng ký
dự tuyển

Đối
tượng
ưu tiên

Điểm
thực
hành

tiết dạy

Điểm
ưu
tiên

Tổng
điểm Kết quả Ghi chú

Tin
học Ngoại ngữ

 Bồi
dưỡng
NVSP

(nếu có)

Evaluation Only. Created with Aspose.Cells for .NET.Copyright 2003 - 2020 Aspose Pty Ltd.
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KẾT QUẢ KỲ TUYỂN DỤNG  VIÊN CHỨC  NĂM 2022 VỊ TRÍ DỰ TUYỂN:  GIÁO VIÊN GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP HÀNG IV (MÃ SỐ: V.09.02.09)
(Kèm theo Quyết định số: 268 /QĐ-UBND ngày  14 /4 /2023 của Chủ tịch UBND huyện Đăk Glei)

ST
T

Họ và
tên

Ngày,
tháng,

năm, sinh

Nam
/nữ

Dân
tộc

Tôn
 giáo

Quê
quán

Hộ khẩu
thường

trú

Chỗ ở
hiện nay

Trình
độ

 văn
hóa

Trình
độ

chuyên
môn

Chứng chỉ

Vị trí
dự tuyển

Đơn vị
đăng ký

dự
tuyển

Đối
tượng
ưu tiên

Điểm
thực
hành
tiết
dạy

Điểm
ươ tiên

Tổng
điểm Kết quả

Tin
học

Ngoại
ngữ

 Bồi dưỡng
NVSP (nếu

có)

1
Lương
Thị Út
Linh

08/10/199
6 Nữ Kinh Khôn

g

Văn Hóa
- Tuyên
Quang -
Quảng
Bình

Lê Lợi -
TP Kon

Tum - Kon
Tum

66 Đồng
Nai - Lê
Lợi - TP
Kon Tum

- Kon
Tum

12/12
Kỹ sư
Lâm

nghiệp

Chứn
g chỉ
Tin
học
B

Chứng
chỉ

Tiếng
Anh B

Chứng chỉ bồi
dưỡng nghiệp
vụ Sư  phạm

cho giảng
viên đại học,

cao đẳng

Giáo viên
Giáo dục

nghề
nghiệp
(trồng
trọt)

Trung
tâm

GDNN-
GDTX

72.5 72.5 Trúng
tuyển

Danh sách gồm có 01  thí sinh./.

Evaluation Only. Created with Aspose.Cells for .NET.Copyright 2003 - 2020 Aspose Pty Ltd.
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KẾT QUẢ KỲ TUYỂN DỤNG  VIÊN CHỨC NĂM 2022 VỊ TRÍ DỰ TUYỂN:  GIÁO VIÊN THPT HẠNG III (Mã số: Mã số V.07.05.15)
(Kèm Quyết định số:  268 /QĐ-UBND ngày  14 / 4 /2023 của Chủ tịch UBND huyện Đăk Glei)

ST
T

Họ và
tên

Ngày,
tháng,

năm, sinh

Nam
/nữ

Dân
tộc

Tôn
 giáo

Quê
quán

Hộ khẩu
thường

trú

Chỗ ở hiện
nay

Trình
độ

 văn
hóa

Trình
độ

chuyên
môn

Chứng chỉ

Vị trí
dự tuyển

Đơn vị
đăng ký
dự tuyển

Đối
tượng
ưu tiên

Điểm
thực
hành

tiết dạy

Điểm
ưu tiên

Tổng
điểm

Kết
quả

Ghi
chúTin

học
Ngoại
ngữ

 Bồi
dưỡng
NVSP

(nếu có)

1 Y Tha 19/03/1995 Nữ Giẻ -
Triêng

Khôn
g

Đăk Dục
- Ngọc
Hồi -

Kon Tum

Đăk Dục -
Ngọc Hồi -
Kon Tum

Thôn Nông
Chả - Đăk

Dục - Ngọc
Hồi - Kon

Tum

12/12
Cử nhân
Giáo dục
Chính trị

Chứn
g chỉ
Tin
học
B

Chứng
chỉ

Tiếng
Anh B

Giáo viên
THPT

hạng III
(Giáo dục
Kinh tế và
pháp luật)

Trung
tâm

GDNN-
GDTX

Người
DTTS 65.5 5 70.5 Trúng

tuyển

2 A Hồ 21/04/1999 Nam Giẻ -
Triêng

Khôn
g

Đăk Plô -
Đăk Glei

- Kon
Tum

Đăk Plô -
Đăk Glei -
Kon Tum

Đăk Book -
Đăk Plô -
Đăk Glei -
Kon Tum

12/12
Cử nhân
Giáo dục
Chính trị

Cơ
bản

Chứng
chỉ

Tiếng
Anh

Bậc 3

Giáo viên
THPT

hạng III
(Giáo dục
Kinh tế và
pháp luật)

Trung
tâm

GDNN-
GDTX

Người
DTTS 61.5 5 66.5

Không
trúng
tuyển

3 Y Si Nai 29/03/1999 Nữ Dẻ Tin
Lành

Đăk
Kroong -

Đăk Glei -
Kon Tum

Đăk Kroong
- Đăk Glei -
Kon Tum

Đăk Sút - Đăk
Kroong - Đăk

Glei - Kon
Tum

12/12
Cử nhân
Sư phạm
Lịch sử

Cơ
bản

Giáo viên
THPT

hạng III
môn Lịch

sử

Trung
tâm

GDNN-
GDTX

Người
DTTS 57 5 62 Trúng

tuyển

4 Y Đà 23/02/2000 Nữ Xơ
Đăng

Công
giáo

Ngọc Tụ
- Đăk Tô

- Đăk
Glei

Ngọc Tụ -
Đăk Tô -
Đăk Glei

Đăk Chờ -
Ngọc Tụ -
Đăk Tô -
Đăk Glei

12/12
Cử nhân
Giáo dục
Chính trị

Cơ
bản

Chứng
chỉ

Tiếng
Anh
B1

Giáo viên
THPT

hạng III
(Giáo dục
Kinh tế và
pháp luật)

Trung
tâm

GDNN-
GDTX

Người
DTTS

Không
dự

khai
mạc,

không
bốc

thăm
tiết
dạy;

không
tham
dự

thực
hành

Danh sách gồm có 04  thí sinh./.

Evaluation Only. Created with Aspose.Cells for .NET.Copyright 2003 - 2020 Aspose Pty Ltd.



Page 12

KẾT QUẢ KỲ TUYỂN DỤNG  VIÊN CHỨC  NĂM 2022 - VỊ TRÍ DỰ TUYỂN: VĂN THƯ VIÊN TRUNG CẤP (MÃ SỐ: 02.008)
(Kèm Quyết định số:  268 /QĐ-UBND ngày 14 / 4 /2023 của Chủ tịch UBND huyện Đăk Glei)

ST
T Họ và tên

Ngày,
tháng,

năm, sinh

Nam
/nữ

Dân
tộc

Tôn
 giáo

Quê
quán

Hộ khẩu
thường

trú

Chỗ ở hiện
nay

Trình
độ

 văn
hóa

Trình
độ

chuyên
môn

Chứng chỉ

Vị trí
dự tuyển

Đơn vị
đăng ký
dự tuyển

Đối
tượng
ưu tiên

Điểm
phỏng

vấn

Điểm
ưu tiên

Tổng
điểm Ghi chú

Tin
học

Ngoại
ngữ

 Bồi
dưỡng
NVSP

(nếu có)

1 BHNướcH
Thị Ngọc 09/08/1993 Nữ Cơ Tu Khôn

g

Chà Vàl -
Năm

Giang -
Quảng
Nam

Đăk Plô -
Đăk Glei -
Kon Tum

Đăk Book -
Đăk Plô -
Đăk Glei -
Kon Tum

12/12
Cử nhân
Văn thư
Lưu trữ

Chứn
g chỉ
Tin
học

Chứng
chỉ

Tiếng
Anh

Văn thư
Viên Trung

cấp

Trung
tâm

GDNN-
GDTX

Người
DTTS 60.5 5 65.5 Trúng

tuyển

2 Hiêng Sơn
Trang 27/11/1995 Nữ Dẻ Khôn

g

Đăk
Nhoong -
Đăk Glei

- Kon
Tum

Thị trấn
Đăk Glei -
Đăk Glei -
Kon Tum

Đăk Ra -
Thị trấn

Đăk Glei -
Đăk Glei -
Kon Tum

12/12

Cao
đẳng

Văn thư
lưu trữ

Cơ
bản

Chứng
chỉ

Tiếng
Anh

Văn thư
Viên Trung

cấp

Trung
tâm

GDNN-
GDTX

Người
DTTS 44.5 5 49.5

Không
trúng
tuyển

3 Y Chuồn 25/09/1998 Nữ Giẻ -
Triêng

Khôn
g

Đăk Plô -
Đăk Glei

- Kon
Tum

Đăk Plô -
Đăk Glei -
Kon Tum

14 Trần Phú
- Thị trấn
Đăk Glei -
Đăk Glei -
Kon Tum

12/12
Cử nhân
Quản lý
giáo dục.

Cơ
bản

Chứng
chỉ

Tiếng
Anh
B1

Chứng
chỉ Kỹ
năng,

nghiệp vụ
Hành
chính
Văn

phòng và
Văn Thư
- Lưu trữ

Văn thư
Viên Trung

cấp

Trung
tâm

GDNN-
GDTX

Người
DTTS 37 5 42

Không
trúng
tuyển

4 Y Sương 18/08/1998 Nữ Dẻ Khôn
g

Đăk
Nhoong -
Đăk Glei

- Kon
Tum

Đăk
Nhoong -
Đăk Glei -
Kon Tum

Đăk Ung -
Đăk

Nhoong -
Đăk Glei -
Kon Tum

12/12

Cao
đẳng

Quản trị
Văn

phòng -
Lưu trữ

Cơ
bản

Chứng
chỉ

Tiếng
Anh B

Văn thư
Viên Trung

cấp

Trung
tâm

GDNN-
GDTX

Người
DTTS 10 5 15

Không
trúng
tuyển

Evaluation Only. Created with Aspose.Cells for .NET.Copyright 2003 - 2020 Aspose Pty Ltd.
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5 Y Vân 30/03/1998 Nữ Hà
Lăng

Rờ Kơi -
Sa Thầy -
Kon Tum

Rờ Kơi -
Sa Thầy -
Kon Tum

45 Đoàn
Thị Điểm -

Quang
Trung - TP
Kon Tum -
Kon Tum

12/12

Cao
đẳng

Quản trị
Văn

phòng

Cơ
bản

Chứng
chỉ

Tiếng
Anh

Văn thư
Viên Trung

cấp

Trung
tâm

GDNN-
GDTX

Người
DTTS 0 5 5

Không
trúng
tuyển

Danh sách gồm có 05  thí sinh./.

ST
T Họ và tên

Ngày,
tháng,

năm, sinh

Nam
/nữ

Dân
tộc

Tôn
 giáo

Quê
quán

Hộ khẩu
thường

trú

Chỗ ở hiện
nay

Trình
độ

 văn
hóa

Trình
độ

chuyên
môn

Chứng chỉ

Vị trí
dự tuyển

Đơn vị
đăng ký
dự tuyển

Đối
tượng
ưu tiên

Điểm
phỏng

vấn

Điểm
ưu tiên

Tổng
điểm Ghi chú

Tin
học

Ngoại
ngữ

 Bồi
dưỡng
NVSP

(nếu có)

Evaluation Only. Created with Aspose.Cells for .NET.Copyright 2003 - 2020 Aspose Pty Ltd.



  KẾT QUẢ KỲ TUYỂN DỤNG  VIÊN CHỨC  NĂM 2022 - VỊ TRÍ DỰ TUYỂN: BIÊN TẬP VIÊN HẠNG III (MÃ SỐ: V.11.01.03)
(Kèm Quyết định số:  268 /QĐ-UBND ngày  14 / 4 /2023 của Chủ tịch UBND huyện Đăk Glei)

STT Họ và tên
Ngày,
tháng,

năm, sinh

Nam
/nữ

Dân
tộc

Tôn
 giáo Quê quán Hộ khẩu

thường trú
Chỗ ở

hiện nay

Trình
độ

 văn
hóa

Trình
độ

chuyên
môn

Chứng chỉ

Vị trí
dự tuyển

Đơn vị
đăng ký dự

tuyển

Đối
tượng
ưu tiên

Điểm
phỏng

vấn

Điểm
ưu tiên

Tổng
điểm Kết quả

Tin học Ngoại
ngữ

 Bồi
dưỡng
 (nếu
có)

1 Nguyễn Thị
Ngọc Tú

20/09/199
3 Nữ Kinh Không

Ngư Thủy -
Lệ Thủy -

Quảng Bình

Ngư Thủy -
Lệ Thủy -

Quảng Bình

Thôn 14
B - Đăk

Pék - Đăk
Glei -

Kon Tum

12/12

Cử nhân
Báo chí
- Truyền

thông

Tin học
 trình độ

B

Tiếng
Anh

trình độ
B

Biên tập
viên hạng

III

Trung tâm
VHTTDL-

TT
73.5 73.5 Trúng tuyển

Danh sách gồm có 01 thí sinh./.

Evaluation Only. Created with Aspose.Cells for .NET.Copyright 2003 - 2020 Aspose Pty Ltd.
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KẾT QUẢ KỲ TUYỂN DỤNG  VIÊN CHỨC  NĂM 2022 - VỊ TRÍ DỰ TUYỂN: KẾ TOÁN VIÊN TRUNG CẤP (Mã số 06.032)
(Kèm Quyết định số: 268 /QĐ-UBND ngày 14 /4 /2023 của Chủ tịch UBND huyện Đăk Glei)

ST
T Họ và tên

Ngày,
tháng,

năm, sinh

Nam
/nữ

Dân
tộc

Tôn
 giáo Quê quán Hộ khẩu

thường trú Chỗ ở hiện nay

Trình
độ

 văn
hóa

Trình độ
chuyên

môn

Chứng chỉ

Vị trí
dự tuyển

Đơn vị
đăng ký dự

tuyển

Đối
tượng
ưu tiên

Điểm
phỏng

vấn

Điểm ưu
tiên

Tổng
điểm Kết quả Ghi chú

Tin
học

Ngoại
ngữ

 Bồi
dưỡng
NVSP

(nếu có)

1 Bùi Văn
Hậu 10/08/1986 Nam Kinh Không

Mỹ Chánh -
Phù Mỹ -
Bình Định

Thị trấn Đăk
Glei - huyện
Đăk Glei -
Tỉnh Kon

Tum

Đông Sông - Thị
trấn Đăk Glei -

huyện Đăk Glei -
Tỉnh Kon Tum

12/12 Cử nhân
Kế toán

Kế toán
viên trung

cấp

Trường
PTDTBT
TH-THCS
xã Ngọc

Linh

69 69 Trúng tuyển

2 Y Phúc 02/10/2001 Nữ Giẻ
Tiêng Không

Đăk Kroong
- Đăk Glei -
Kon Tum

Đăk Kroong -
Đăk Glei -
Kon Tum

Đăk Bo - Đăk
Kroong - Đăk

Glei - Kon Tum
12/12

Cao đẳng
Kế toán
doanh
nghiệp

Kế toán
viên trung

cấp

Trường
PTDTBT
TH-THCS
xã Ngọc

Linh

Người
DTTS 0 5 5 Không trúng

tuyển

3 Phạm Thị
Mỹ Duyên 29/01/1994 Nữ Kinh Không

Đức Minh -
Mộ Đức -

Quảng Ngãi

Thị trấn Đăk
Glei - huyện
Đăk Glei -
Tỉnh Kon

Tum

Thôn Đăk Ra -
Thị trấn Đăk Glei
- huyện Đăk Glei
- Tỉnh Kon Tum

12/12 Cử nhân
Kế toán Cơ bản

Chứng
chỉ

Tiếng
Anh C

Kế toán
viên trung

cấp

Trường
PTDTBT
TH-THCS
xã Ngọc

Linh

0 0 Không trúng
tuyển

4 Nguyễn Thị
Hồng Nhung 03/06/1993 Nữ Kinh Không

Đoàn Kết -
Thanh Miện
- Hải Dương

Thị trấn Đăk
Glei - huyện
Đăk Glei -
Tỉnh Kon

Tum

507 Hùng Vương
- Thị trấn Đăk

Glei - huyện Đăk
Glei - Tỉnh Kon

Tum

12/12 Cử nhân
Kế toán

Chứng
chỉ Tin

học
ứng
dụng

Chứng
chỉ

Tiếng
Anh

Kế toán
viên trung

cấp

Trường
PTDTBT
TH-THCS
xã Ngọc

Linh

Không
tham dự

phỏng vấn

Danh sách gồm có 04 thí sinh./.

Evaluation Only. Created with Aspose.Cells for .NET.Copyright 2003 - 2020 Aspose Pty Ltd.
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